KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2010-2015
(Kèm theo Công văn số 37/TCCB-ĐTBD ngày 21 tháng 5  năm 2010 của Vụ Tổ chức cán bộ)

	Nội dung chung
	Học sau đại học
	Đào tạo/các hoạt động ngắn hạn

	Vụ/Chi nhánh/Viện nghiên cứu…
	Liệt kê các lĩnh vực/phạm vi và các loại hình hoạt động
	Các thiếu hụt/nhu cầu PTNNL dự tính
	Học sau đại học có thể trợ giúp nhu cầu này không?

Có/ Không
	Lĩnh vực hoc/Bằng cấp có thể trợ giúp thiếu hụt/ nhu cầu này
	Mức độ ưu tiên

(Cao, Trung bình, Thấp)
	Số lượng người đi học sau đại học cơ quan cần/5 năm
	Có thể các khóa đào tạo ngắn /thực tập/ Nghiên cứu trợ giúp các thiếu hụt/nhu cầu này không?
	Mức độ ưu tiên

(Cao, Trung bình, Thấp
	Số lượng ứng viên có thể tham gia/5 năm/lượt người
	

	1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và pháp chế theo quy định của pháp luật.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.


	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ
	Cao
	10
	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	30
3
25

25

10
	

	2. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, công vụ, các tổ chức phi chính phủ và an ninh, quốc phòng; thực hiện cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ
	Cao
	10
	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	30
5
25

25

10
	

	3. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về dân sự, kinh tế; quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ
	Cao
	10
	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	30
5
25

25

10
	


	4. Vụ Pháp luật quốc tế
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến pháp luật quốc tế theo quy định của pháp luật.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ
	Cao
	10
	- Bồi dưỡng kỹ năng đàm phán, ký kết, kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	30
5
25

25
10
	

	5. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; quản lý công tác báo chí, xuất bản của Bộ và thực hiện tuyên truyền về ngành Tư pháp. 
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	20
1
20
20
10
	

	6. Vụ Hành chính tư pháp
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực hành chính tư pháp, bao gồm: hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp và chứng thực.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ
	Trung bình
	10
	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	30
5
20
20
10
	

	7. Vụ Bổ trợ tư pháp
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bao gồm: luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, công chứng, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ
	Cao
	10
	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	30
5
25
25
10
	

	8. Vụ Hợp tác quốc tế
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý thống nhất hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật và tư pháp; là đầu mối thực hiện công tác đối ngoại của Bộ.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật, ngoại ngữ/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ
	Trung bình
	5
	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp, kỹ năng thuyết trình…; kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nhật…

- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	25
3
25

25
10
	

	9. Vụ Kế hoạch - Tài chính
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, thống kê; tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật, Tài chính – Kế toán, Thống kê/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	25
2

20
20
10
	

	10. Vụ Tổ chức cán bộ
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo và bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật, Quản lý hành chính/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Cao
	10


	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	30
2

20
20
10
	

	11. Vụ Thi đua - Khen thưởng
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ
	Trung bình
	5
	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	20
0
20
20
10
	

	12. Thanh tra
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	25
1
20
20
10
	

	13. Văn phòng
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của Bộ, Ngành; xây dựng, tổng hợp, đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện chương trình công tác của Bộ, Ngành; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật, Tài chính – Kế toán, Thống kê, Văn thư, lưu trũ/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5
	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	30
0
25
25
10
	

	14. Tổng Cục Thi hành án dân sự
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong phạm vi cả nước; thực hiện quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

 - Bồi dưỡng tin học.


	
	- Chuyên ngành Luật, Tài chính – Kế toán, Thống kê, Văn thư, lưu trũ/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Cao
	10
	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	50
2
25
25
25
	

	15. Cục Trợ giúp pháp lý
	chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý trong phạm vi cả nước; thực hiện quản lý chuyên ngành về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật. 


	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.


	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	20
2

20
20
10
	

	16. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (cụm từ "quy phạm pháp luật" sau đây được viết tắt là QPPL); thực hiện kiểm tra văn bản QPPL thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ Tư pháp; tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL theo quy định của pháp luật.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.


	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Cao
	10


	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	30
2

25
25
10
	

	17. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm; tổ chức thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là đăng ký giao dịch bảo đảm).
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.


	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	25
2

25

25
10
	

	18. Cục Con nuôi
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực nuôi con nuôi; giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.


	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	25
2

20
20
10
	

	19. Cục Công nghệ thông tin
	Tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành; tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.


	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật, Tin học/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	25
2

20
20
30
	

	20. Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
	Đại diện cho Bộ Tư pháp trong các hoạt động, quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ tỉnh Ninh Thuận trở vào trong phạm vi quy định tại Quyết định này và những nhiệm vụ cụ thể được Bộ trưởng giao; tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ  quản lý nhà nước về các lĩnh vực công tác tư pháp tại khu vực phía Nam theo quy định tại Quyết định này và sự phân công của Bộ trưởng; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; và đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc theo chương trình công tác của Bộ tại khu vực phía Nam. 
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.


	
	- Chuyên ngành Luật, Tài chính – Kế toán, Thống kê/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.


	Trung bình
	25
2

25

25
10
	

	21. Viện Khoa học pháp lý
	Nghiên cứu chiến lược, cơ chế, chính sách về xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật, phát triển ngành Tư pháp, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý công tác nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ theo quy định của pháp luật.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	25
2

25

25
10
	

	22. Học viện Tư pháp
	- Đào tạo nghiệp vụ thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, công chứng viên và các chức danh tư pháp khác;

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho chấp hành viên, công chứng viên, luật sư và cán bộ có chức danh tư pháp khác thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp;

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chức danh tư pháp;

- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

 - Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật, Tài chính – Kế toán, Thống kê/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	25
3
25

25
25
	

	23. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
	Thực hiện chức năng thông tin và là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học
	Trung bình
	25
2

20
20
10
	

	24. Báo Pháp luật Việt Nam
	Thực hiện chức năng thông tin về hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp và các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội trong nước và quốc tế; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật và công tác tư pháp phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ Tư pháp, đáp ứng nhu cầu của xã hội về thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và hoạt động của ngành Tư pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.
- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	25
2

20
20
10
	

	25. Nhà Xuất bản tư pháp
	Xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật, xuất bản / Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5

	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.
- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	Trung bình
	25
2

20
20
10
	

	26. Trường Đại học Luật Hà Nội
	Chức năng tổ chức đào tạo đại học và sau đại học luật; nghiên cứu khoa học, truyền bá pháp lý và tư vấn pháp luật.  


	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

 - Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật, Tài chính – Kế toán, Thống kê/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Cao
	5


	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	25

3

25

25

25
	

	27. Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
	Chức năng tổ chức đào tạo trung cấp luật.

	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

 - Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật, Tài chính – Kế toán, Thống kê/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	5


	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	25

3

25

25

25
	

	28. Cục Thi hành án các địa phương (63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW, với số lượng gần 9.000 cán bộ)
	Thực hiện chức năng thi hành án dân sự, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự địa phương
	- Đào tạo Sau đại học.

- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	
	- Chuyên ngành Luật/ Bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ


	Trung bình
	150


	- Bồi dưỡng kỹ năng công vụ (kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng phối hợp…), kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

- Bồi dưỡng chuyên gia đầu  ngành.

- Bồi dưỡng kiến thức hội nhập KTQT.

- Bồi dưỡng tiếng Anh.

- Bồi dưỡng tin học.
	Cao
	3000

5

1500

1500

1000
	


Lưu ý: Sau khi kế hoạch được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, việc chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng sẽ căn cứ vào Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực này.
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